
  SỞ GD & ĐT NGHỆ AN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TRƯỜNG THPT LÊ LỢI                             Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

         

CÔNG KHAI   

TỔNG HỢP CÁC KHOẢN THU - CHI NĂM HỌC 2024 - 2025 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2025- 2026 

                      

I - HUY ĐỘNG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC       

  

ĐVT: 1.000đ 

1. Thực hiện năm học 2024-2025 

         

Tổng 

số học 

sinh 

toàn 

trường 

  Phần thu   Phần chi  

 Số đối 

tượng 

nộp  

 Mức 

thu 

BQ  

 Số tiền 

mặt thu 

được  

 Thu bằng 

hiện vật 

quy thành 

tiền  

 Cộng số 

tiền thu 

được  

 Xây dựng 

mới và trả 

nợ XD  

 Mua 

sắm 

CSVC, 

thiết bị…  

 Tu 

sửa, cải 

tạo 

 CSVC  

 Giá trị 

hiện 

vật thu 

được   

 Cộng  

1.534 1.420 586 832.950    132.300 700.650  832.950 

  2. Kế hoạch năm học 2025-2026 

Tổng 

số học 

sinh 

toàn 

trường 

 Kế hoạch thu   Kế hoạch chi  

 Số đối 

tượng 

nộp  

 Mức 

thu 

BQ  

 Số tiền 

mặt thu 

được  

 Thu 

bằng 

hiện 

vật quy 

thành 

tiền  

 Cộng số 

tiền thu 

được  

 Xây 

dựng mới 

và trả nợ 

XD  

 Mua 

sắm 

CSVC, 

thiết 

bị…  

 Tu sửa, 

cải tạo 

 CSVC  

 Giá trị 

hiện vật 

thu được   

 Cộng  

1.606 1.506 597 900.000    135.000 

 

765.000 

 

 
 

900.000  

II - HỌC THÊM CÓ TỔ CHỨC               

1. Thực hiện năm học 2024-2025 

Phần thu năm 2024-2025 
Phần chi 2024-2025 ( Chia theo 2 

dòng riêng về học thêm và học nghề )  Học thêm có tổ chức   Học nghề phổ thông  

Cộng số 

tiền thu 

được 
 Số đối 

tượng 

nộp  

 Mức 

thu  

Thành 

tiền 

 Số đối 

tượng 

nộp  

 Mức 

thu  

Thành 

tiền 

 Chi trả 

tiền 

lương, 

công GV 

dạy và các 

bộ phân 

lien quan  

2% 

Thuế  

 Chi tăng 

cường 

CSVC  

Cộng  

1.504 22.5 2.996.962    2.996.962 2.847.115 59.939 89.908 2.996.962 

 

 

 



  2. Kế hoạch năm học 2025-2026        ( Không thu ) 

Kế  hoạch thu năm 2025-2026 
Kế hoạch chi 2025-2026 ( Chia theo 2 

dòng riêng về học thêm và học nghề )  Học thêm có tổ chức   Học nghề phổ thông  

Cộng số 

tiền thu 

được 
 Số đối 

tượng 

nộp  

 Mức 

thu / 1 

tiết 

Thành 

tiền 

 Số đối 

tượng 

nộp  

 Mức 

thu  

Thành 

tiền 

 Chi trả 

tiền 

lương, 

công GV 

dạy và các 

bộ phân 

lien quan  

2% 

Thuế  

 Chi tăng 

cường 

CSVC  

Cộng  

       
    

    

 

   III - TRÔNG GIỮ XE HỌC SINH 

 1. Thực hiện năm học 2024-2025 

Phần thu tiền giữ xe    Phần chi  

Số đối 

tượng 

nộp 

Mức 

thu 

Thành 

tiền 

Chi trả tiền 

lương, tiền 

công cho bộ 

phận liên quan 

Chi nạp thuế 

TNDN và 

GTGT ( 10%) 

Bổ sung 

kinhphí hoạt 

động sự 

nghiệp giáo 

dục 

Chi tăng cường 

CSVC 

Cộng 

 

 

  

843 12-18 133.640 90.000 13.364  30.276 133.640 

 
2. Kế hoạch năm học 2025-2026 

Kế hoạch thu tiền giữ 

xe 

 
Kế hoạch chi 

Số đối 

tượng 

nộp 

Mức 

thu 

Thành 

tiền 

Chi trả tiền 

lương, tiền 

công cho bộ 

phận liên quan 

Chi nạp thuế 

TNDN và 

GTGT ( 10%) 

Bổ sung kinhphí 

hoạt động sự 

nghiệp giáo dục 

Chi tăng cường 

CSVC 
Cộng 

775 12-18 125.000 90.000 12.500  22.500 125.000 

 

IV – HỌC PHÍ 

 1. Thực hiện năm học 2024-2025 

Phần thu tiền  học phí   Phần chi  

Số đối 

tượng 

nộp 

Mức 

thu 

Thành 

tiền 

Chi trả tiền 

lương, tiền 

công cho bộ 

phận liên quan 

Bổ sung kinhphí 

hoạt động sự 

nghiệp giáo dục 

Chi tăng cường 

CSVC 
Cộng 

1.456 45 591.699 376.679 165.020 50.000 591.699 

 

 



 

2. Kế hoạch năm học 2025-2026 ( Không thu) 

Phần thu tiền học phí Kế hoạch chi 

Số đối 

tượng 

nộp 

Mức 

thu 

Thành 

tiền 

Chi trả tiền 

lương, tiền 

công cho bộ 

phận liên quan 

Bổ sung kinhphí 

hoạt động sự 

nghiệp giáo dục 

Chi tăng cường 

CSVC 
Cộng 

       

 

             Tân phú, ngày  11  tháng 10 năm 2025 

HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

      

Nguyễn Văn Thịnh  

 


